
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

436/17 Trương Công Định, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

21/01/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH GIÁM ĐỊNH SAO PHƯƠNG NAM

3502416617

STT Tên ngành Mã ngành

1. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Chi tiết: Giám định hàng nông-lâm-thủy-hải sản, nông nghiệp; 
giám định hàng công nghiệp trong các lĩnh vực xây dựng, điện, 
cơ khí, điện tử, hàng hải; Giám định hàng thủ công mỹ nghệ; 
Kiểm tra không phá hủy; Kiểm tra rò rỉ; Kiểm tra lý, hóa và 
các phân tích khác của tất cả các loại vật liệu và sản phẩm; 
Kiểm định máy móc thiết bị; Kiểm định kỹ thuật an toàn lao 
động đối với các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao 
động (nồi hơi, chai, bình, bể áp lực, hệ thống thiết bị áp lực, 
cần trục, cầu trục, thang máy, thang cuốn); Kiểm định phương 
tiện đo lường;
(Chỉ được hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định pháp 
luật hiện hành có liên quan)

7120(Chính)

2. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

3. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311

4. Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: Bảo dưỡng thiết bị máy móc công nghiệp, và dầu khí

3312

5. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

6. Sửa chữa thiết bị điện 3314

7. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
chi tiết: Lắp đặt hệ thống đường ống công nghệ; hệ thống thiết 
bị công nghiệp, thiết bị điều khiển, tự động hóa trong công 
nghiệp

3320

8. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp 

4299

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH GIÁM ĐỊNH SAO PHƯƠNG 
NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SAO PHUONG NAM VERIFICATION 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0916.363300
Email:

Fax:
Website:
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9. Lắp đặt hệ thống điện 4321

10. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

11. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
chi tiết: Tư vấn, giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình 
công nghiệp;

4390

12. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị, linh kiện thuộc ngành 
Dầu khí, xây dựng, hàng hải, cơ điện; máy bơm, máy nén khí, 
máy phát điện, thiết bị điện, máy gia công cơ khí, thiết bị điều 
khiển, tự động, thủy lực, nâng-hạ, thiết bị áp lực, cách điện, 
cách nhiệt, chống ăn mòn.

4659

13. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan

4661

14. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt, thép, nhôm hợp kim, ống thép, kim loại 
màu

4662

15. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn vật liệu xây dựng.

4663

16. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Mua bán sắt thép phế liệu, phá ô tô cũ, tàu thuyền cũ 
làm phế liệu, phế liệu kim loại màu, mua bán nhựa. Mua bán 
các sản phẩm hóa chất đặc dụng được phép lưu hành của Nhà 
nước. Các sản phẩm chống ăn mòn, trầy xước, phục hồi. Các 
sản phẩm hỗ trợ cho các quá trình sản xuất như dung môi, phụ 
gia, tẩy rửa thuộc các ngành xây dựng, dầu khí, hóa chất, cơ 
khí, điện, vận tải. 

4669

17. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

18. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

19. Bốc xếp hàng hóa
chi tiết: Bốc xếp hàng hóa tại cảng sông, cảng biển

5224

20. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Dịch vụ giao nhận hàng hóa

5229

21. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
chi tiết: Khảo sát, thiết kế, chế tạo, lắp đặt các hệ thống đường 
ống, bồn bể chứa xăng dầu, khí, hóa lỏng, các kết cấu kim loại 
Thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế cơ khí công trình dân 
dụng và công nghiệp.

7410

22. Cho thuê xe có động cơ
chi tiết: Cho thuê phương tiện vận tải

7710
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10.000.000.000 VNĐ

23. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc và thiết bị xây dựng, thiết bị văn 
phòng, cho thuê máy hàn, máy phát điện, máy nén khí, máy 
phun sơn, công cụ, dụng cụ kiểm tra các thong số điện, áp lực, 
không phá hủy, đo đạc trong ngành xây dựng, cơ khí, nông 
nghiệp, lâm nghiệp.

7730

24. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết: Cung ứng và tuyển dụng lao động theo nhu cầu lao 
động của người sử dụng lao động trong nước
(Chỉ được hoạt động sau khi được Sở Lao động-Thương binh 
và Xã hội cấp Giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm)

7810

25. Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn 8020

26. Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. 
Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy 
định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư 

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       051089000111
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 28 Hoàng Văn Thụ, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 28 Hoàng Văn Thụ, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG Nam

27/05/1989 Kinh Việt Nam

10/08/2017 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DL QG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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